  THỜI KHÓA BIỀU HÈ NĂM HỌC 2023 - 2024
 LỚP C1 – C3
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1 và 3
	Tạo hình
	Âm nhạc
	Khám  phá
	LQVT
	PTVĐ

	2 và 4
	Tạo hình
	Âm nhạc
	Khám  phá
	LQVT
	LQVH


THỜI KHÓA BIỀU HÈ NĂM HỌC 2023 – 2024
 LỚP C2
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1 và 3
	Âm nhạc
	Khám  phá
	LQVT
	LQVH
	Tạo hình

	2 và 4
	Âm nhạc
	Khám  phá
	LQVT
	PTVĐ
	Tạo hình


KẾ HOẠCH THÁNG 6
Từ ngày 03/06/2024 – 28/06/2024
	TUẦN 1

Trường MN của bé

Từ 03/06 – 07/06/2024
	TUẦN 2

Giác quan của bé

Từ 10/06 -14/06/2024
	TUẦN 2

Đồ dùng trong gia đình của bé

Từ 17/06 – 21/06/2024
	TUẦN 3

Nghề xây dựng

Từ 24/06- 28/06/2024
	Lưu ý 



	LQVH

Thơ: Cô và mẹ
	LQVH

Truyện: Đôi tai dài quá
	LQVH

Thơ: Chiếc bàn em học
	LQVH

Thơ: Em làm thợ xây
	

	Khám Phá

Trò chuyện về trường mầm non của bé
	KPXH

Kỹ năng chống đuuói nước
	KPKH

Đồ dùng để uống


	KPXH

Kỹ năng bóc trứng
	

	Tạo hình

Tô nét chấm mờ và tô màu con đường

(Tiết mẫu)
	Tạo hình

Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái (Ý thích)
	Tạo hình

Xé dán trang trí chiếc mũ (Tiết mẫu)
	Tạo hình

Xé và dán hàng rào
	

	PTVĐ

Đi kiễng gót
	Thể dục

Bật tại chỗ
	Thể dục

Đi theo hướng dích dắc
	Thể dục

Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng
	

	Âm nhạc

- NDTT:

+Hát: Vui đến trường

- NDKH:

+Nghe hát: Em yêu trường em

+TCÂN: Ai đoán giỏi
	Âm nhạc

- NDTT: Hát: Mời bạn ăn

- NDKH: Nghe hát: Đôi và một

- TCÂN: Hãy bắt chước cô
	Âm nhạc

- NDTT:Hát : Bé quét nhà

-NDKH: Nghe: Đồ dùng bé yêu

- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	Âm nhạc

- NDTT:Hát: Cháu yêu cô chú công nhân
-NDKH:Nghe:Bài ca xây dựng

- TC: Ai đoán giỏi


	

	LQVT

Xác định phía trước- phía sau của bản thân
	LQVT

Nhận biết , phân biệt

nhóm 1 và nhiều
	LQVT

Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 1,2
	LQVT

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3


	


                                                                             KẾ HOẠCH THÁNG 7
Từ ngày 01/07/2024 – 2/08/2024
	TUẦN 1

Những chú gà đáng yêu
Từ 01/07- 05/07/2024
	TUẦN 2
Một số loại quả

Từ 8/07 – 12/07/2024

	TUẦN 3

Ô tô- tàu hỏa

Từ  15/07 - 19/07/2024
	TUẦN 4
Thời tiết mùa hè

Từ 22/07 - 26/07/2024

	Tuần 5
Một số nghề phổ biến

Từ 29/07-02/08/2024

	LQVH

Thơ: Mười quả trứng tròn
	LQVH

Truyện: Chú đỗ con
	LQVH

Thơ: khuyên bạn
	LQVH

Thơ: Nắng bốn mùa
	LQVH

Truyện: Bác sĩ chim

	KPKH

Những chú gà đáng yêu
	KPKH

Một số loại quả
	KPKH

Ô tô- tàu hỏa


	KPKH

Tìm hiểu về mùa hè
	KPXH

Một số nghề phổ biến

	Tạo hình

Vẽ gà con

(Tiết mẫu)
	Tạo hình

Vẽ nét chấm mờ và tô màu quả táo(Tiết mẫu)
	Tạo hình

Vẽ ô tô tải


	Tạo hình

Vẽ ông mặt trời

(Tiết mẫu)
	Tạo hình

Xé dán trang phục chú hề



	Thể dục

Đi chạy thay đổi theo hiệu lệnh
	Thể dục

Bò chui dưới dây , đi kiễng gót
	Thể dục

Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang,hàng dọc
	Thể dục

Đi ngang bước dồn trèo ghế
	PTVĐ

Bò dích dắc qua 3 điểm

	Âm nhạc

- NDTT:Hát: Gà trống, mèo con và cún con

--NDKH:  Nghe: Gà gáy

- TCÂN: Gà gáy, vịt kêu
	Âm nhạc

-NDTT:Hát: Qủa

- NDKH:Nghe: Vườn cây của ba
- TC: Hãy nghe nào?


	Âm nhạc

- NDTT: Hát:Em tập lái ô tô

- NDKH: Nghe : Nhớ lời cô dặn


	Âm nhạc

- NDTT: Hát: Mùa hè đến

- NDKH: Nghe hát: Mây và gió

- TC: A lô tôi nghe
	Âm nhạc

- NDTT:VĐMH: Đội kèn tí hon

-NDKH:  Nghe: Rềnh rềnh ràng ràng

- TCÂN: Những nốt nhạc xinh.

	LQVT

Sắp xếp theo quy tắc hai đối tượng
	LQVT

Tách nhóm có 4 đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn 
	LQVT

Dạy trẻ so sánh về chiều dài của hai đối tượng. Sử dụng đúng từ : dài hơn- ngắn hơn
	LQVT
Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	LQVT
Nhận biết tay phải- tay trái của bản thân


KẾ HOẠCH THÁNG 8 nhà trẻ lên bé

Từ ngày 05/08/2024 – 30/08/2024
	Tuần 1

Cơ thể của bé
Từ 05/08- 9/08/2024
	TUẦN 2

Những bông hoa đẹp
Từ 12/08 – 16/08/2024
	TUẦN 3

Bé biết những con vật gì?
Từ 19/08-23/08/2024
	TUẦN 4

Bé chọn xe gì?
Từ 26/08-30/08/2024



	LQVH

Truyện: Bác sĩ chim
	Văn học

Thơ: Hoa sen
	LQVH

Truyện: Cây rau của thỏ út
	LQVH

Thơ: Con tàu

	Rèn kỹ năng

Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi lễ giáo 
	Rèn kỹ năng

Rèn trẻ kỹ năng rửa tay 
	Rèn kỹ năng

Rèn trẻ kỹ năng lấy, cất ghế đúng nơi quy định 
	Rèn kỹ năng

Rèn trẻ kỹ năng lau mặt

	Tạo hình

Tô màu cái áo
	Tạo hình

Nặn cánh hoa
	Tạo hình

Tô màu con chim
	Tạo hình

Tô màu ô tô

	PTVĐ

Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng
TC: Đuổi bắt
	PTVĐ

Ngồi lăn bóng
TC: Cáo và thỏ
	PTVĐ

Đi có mang vật trên đầu
	PTVĐ

Bò theo đường ngoằn ngoèo 


	Âm nhạc

NDTT: VĐTN: Giấu tay

NDKH: Nghe hát: Miệng xinh
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Màu hoa

NDKH: TC: Hát theo nội dung hình vẽ
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Đố bạn

NDKH: Nghe hát: Chú voi con ở bản Đôn
	Âm nhạc

Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu

TCAN: Tiếng hát ở đâu



	Rèn nề nếp
Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 
	Rèn nề nếp
Rèn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 
	Rèn nề nếp
Rèn trẻ tự xúc cơm, cất thìa bát 
	Rèn nề nếp
Rèn nề nếp ngồi theo tổ 


